Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số  5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG: THPT NAM TRÀ MY
TỔ: CHUYÊN MÔN SỐ 1

	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SINH HỌC, KHỐI LỚP 12
(Năm học 2023 - 2024)
1. Đặc điểm tình hình
1.1. Số lớp: 5 ; Số học sinh: ….; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………
1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 2 ; Trình độ đào tạo: Đại học
 Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:1]: Tốt: 2 ;  [1:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

1.3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Ti vi
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng thực hành sinh
	    1
	Các tiết thực hành
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


2. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:2]  [2:  Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn] 

2.1. Phân phối chương trình
Cả năm: 35 tuần = 52 tiết:  HK1: 18 tuần  = 27  tiết; HK2: 17 tuần  = 25 tiết.

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	CHỦ ĐỀ 1: Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử(Bài 1,2,3,4)
-Tiết 1:Vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử.
-Tiết 2,3: Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử- Điều hòa hoạt động gen
-Tiết 4: Cơ chế biến dị ở cấp độ phân tử
	 
   04
	- Hs nêu được định nghĩa gen, mã di truyền, đặc điểm của MDT.
- Trình bày được cơ chế nhân đôi, phiên mã, dịch mã.
- Nêu được khái niệm và các cấp độ điều hoà hoạt động của gen. 
- Trình bày được cơ chế điều hoà hoạt động của các gen qua Opêron ở sinh vật nhân sơ.
- Nêu được ý nghĩa điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ.
- Nêu được khái niệm và  và các dạng đột biến gen.
- Hiểu được nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen.
- Nêu được hậu quả chung và ý nghĩa của đột biến gen.


	2
	CHỦ ĐỀ 2: Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào
-Tiết 1: Vật chất di truyền-cơ chế di truyền, cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào.
-Tiết 2: Cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào(tt)
	03
	- Mô tả được hình thái, cấu trúc siêu hiển vi NST ở sinh vật nhân thực.
- Trình bày được khái niệm đột biến cấu trúc NST. 
- Nêu được nguyên nhân phát sinh, hậu quả và vai trò của các dạng đột biến caaus trúc NST. 
- Trình bày được khái niệm đột biến số lượng NST.
-  Nêu được khái niệm, phân loại, cơ chế hình thành, hậu quả và ý nghĩa của đột biến lệch bội.
- Nêu được khái niệm và cơ chế phát sinh thể tự đa bội và dị đa bội.
- Nêu được hậu quả và vai trò đột biến đa bội.


	3
	Bài tập chương I
	01
	- Ôn tập kiến thức chương I
- Biết cách ứng dụng toán xác suất vào giải các bài tập di truyền.


	4
	Chương II – Tính QL của hiện tượng di truyền.
Bài 8: Qui luật phân li
	01
	- Trình bày được thí nghiệm và giải thích kết quả thí nghiệm của Menđen.
- Phát biểu được nội dung quy luật phân li.
- Giải thích được cơ sở tế bào của quy luật phân li.
  


	
	Bài 9: Qui luật phân li độc lập
	01
	+ Trình bày được thí nghiệm, phân tích kết quả lai 2 cặp tính trạng của Menđen.
+ Nêu được nội dung qui luật phân li độc lập của Menđen. 
+ Giải thích được cơ sở tế bào học của qui luật phân li độc lập, điều kiện nghiệm đúng của qui luật
+ Biết vận dụng công thức tổ hợp để giải thích tính đa dạng của sinh giới và các bài tập về qui luật di truyền.


	
	Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
	01
		
- Nhận biết tương tác gen thông qua sự biến đổi tỉ lệ phân li kiểu hình của Menđen trong các phép lai hai tính trạng.
- Giải thích được thế nào là tương tác cộng gộp và nêu vai trò của gen cộng gộp trong việc qui định tính trạng số lượng.
- Giải thích được một gen có thể qui định nhiều tính trạng khác nhau, thông qua ví dụ cụ thể về gen qui định hồng cầu hình liềm ở người. 
- Nêu được ví dụ về tính trạng do nhiều gen chi phối (tác động cộng gộp) và ví dụ về tác động đa hiệu của gen.
- Học sinh nhận thức được tính đa dạng sinh học, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học.



	
	Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
	01
	-  Nhận biết được hiện tượng liên kết hoàn toàn và hoán vị gen. Các dặc điểm của LKG, HVG.
- Giải thích được cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen. 
- Định nghĩa được hoán vị gen, tính được tần số hoán vị gen.
- Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết hoàn toàn và hoán vị gen.
- Vận dụng kiến thức làm các bài tập về Liên kết gen và HVG.
- Nhận thức được liên kết gen duy trì sự ổn định của loài, giữ cân bằng sinh thái. Hoán vị gen tăng nguồn biến dị tổ hợp, tạo độ đa dạng về loài.


	
	Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
	01
	[bookmark: OLE_LINK5]- Trình bày được các thí nghiệm và cơ sở tế bào học của di truyền liên kết với giới tính.
- Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết với giới tính.
- Trình bày được đặc điểm của di truyền ngoài NST (di truyền ở ti thể và lục lạp)
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Ý thức và chấp hành chủ trương của nhà nước về bình đẳng giới.


	
	Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
	01
	- Nêu được những ảnh hưởng của điều kiện môi trường trong và ngoài đến sự biểu hiện của gen và mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình thông qua một ví dụ.
- Nêu khái niệm mức phản ứng.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn

	
	Bài tập chương 2
	01
	- Khắc sâu kiến thức về các quy luật di truyền.
- Thông qua việc phân tích kết quả lai: Biết cách nhận biết được các hiện tượng tương tác gen; phân biệt được phân li độc lập với liên kết
- hoán vị gen; nhận biết được gen  nằm trên NST thường, NST giới tính hay gen ngoài nhân.
- Rèn kĩ năng vận dụng lí thuyết giải các bài tập di truyền.


	5
	ÔN TẬP
	01
	- Ôn tập kiến thức về cơ sở vật chất - cơ chế di truyền và biến dị cùng các quy luật di truyền.
- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
- Rèn kĩ năng vận dụng lí thuyết giải các bài tập di truyền.


	6
	Kiểm tra giữa kỳ I
	01
	
- Kiểm tra kiến thức về cơ sở vật chất - cơ chế di truyền và biến dị cùng các quy luật di truyền.
- Kiểm tra năng lực của học sinh.
- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
- Rèn kĩ năng vận dụng lí thuyết giải các bài tập di truyền.


	7
	Chương III – Di truyền học quần thể.
Bài 16, 17: Cấu trúc di truyền quần thể

	02
	- Giải thích được thế nào là một quần thể sinh vật cùng các đặc trưng di truyền của quần thể.
- Phát biểu được khái niệm quần thể ngẫu phối
- Phát biểu được nội dung định luật Hacdi-Vanbec
- Nêu được những điều kiện nghiệm đúng và ý nghĩa của định luật Hacdi-Vanbec.
- Biết cách tính tần số của các alen và tần số kiểu gen của quần thể .
- Nêu được xu hướng thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn, giao phối gần và ngẫu phối.
- Vận dụng kiến thức vào thực tế sản xuất trồng trọt, chăn nuôi để củng cố những tính trạng mong muốn, ổn định loài.	


	8
	Chương IV - Ứng dụng DTH
Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH
	














03

	 
- Giải thích được cơ chế phát sinh và vai trò của biến dị tổ hợp trong qúa trình tạo dòng thuần.
- Nêu được khái niệm ưu thế lai và trình bày được các phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai.
- Giải thích được tại sao ưu thế lai thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau. 
- Nâng cao ý thức góp phần bảo vệ nguồn gen, đảm bảo độ đa dạng sinh học thông qua chủ động tạo biến dị, nhân nhanh các giống động vật, thực vật quý hiếm. 
- Hình thành niềm tin vào khoa học , vào trí tuệ con người qua những thành tựu tạo giống bằng phương pháp lai.


	
	Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào.
	
	- Giải thích được quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến
- Trình bày được quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến
- Phân biệt được các phương pháp chọn giống thực vật bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào.
- Nêu được lợi ích của chọn giống thực vật bằng công nghệ tế bào.
- Phân biệt được 2 phương pháp cấy truyền phôi và nhân bản vô tính bằng kĩ thuật chuyển nhân ở tế bào động vật.


	
	Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen
	
	- Giải thích được các khái niệm cơ bản như : công nghệ gen, ADN tái tổ hợp, thể truyền.
- Nắm được cấu tạo plasmit và sự giống nhau, khác nhau của ADN và plasmit
- Trình bày được các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen
- Nêu được khái niệm sinh vật biến đổi gen và các ứng dụng của công nghệ gen trong việc tạo ra các giống sinh vật biến đổi gen


	7
	Bài 21: Di truyền y học 
	01
	- Nêu được khái niệm di truyền y học.
- Nêu được khái niệm và kể được một số bệnh, bệnh di truyền phân tử, bệnh NST( cơ chế phát sinh bệnh Đao), bệnh ung thư.
- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tương lai di truyền loài người.


	
	Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người
	
01
	- Hiểu đúng cơ chế tác động của các quy luật di truyền và quy luật xã hội lên cơ thể con người.
- Hiểu được vai trò của tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước khi sinh.
- Nêu được một số vấn đề xã hội của di truyền học.
- Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường chống tác nhân gây đột biến con người.


	
	Bài 23: Ôn tập di truyền học
	01
	- Ôn tập kiến thức phần di truyền học
- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm.


	
	Ôn tập kiểm tra cuối kỳ
	01
	- Ôn tập kiến thức học kì 1
- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
- Rèn kĩ năng vận dụng lí thuyết giải các bài tập di truyền..


	
	Kiểm tra cuối kỳ I
	1
	

	HỌC KỲ II

	9
	Chương I – Bằng chứng và cơ chế tiến hóa.
Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa

Bài 25:Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn
	02
	- Trình bày được 1 số bằng chứng về giải phẫu so sánh chứng minh mối quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật. Lấy được các ví dụ về các bằng chứng đó.
- Phân biệt được cơ quan tương đồng, cơ quan thoái hóa, cơ quan tương tự.
- Nêu được các luận điểm cơ bản của học thuyết tiến hóa Đacuyn.
- Nêu được những đóng góp và những tồn tại của Đacuyn. 
- So sánh được CLTN và CLNT theo quan điểm của Đacuyn.
- Có quan niệm đúng (quan điểm khoa học duy vật biện chứng) về nguồn gốc chung của các loài sinh vật.


	
	Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi
	01
		
- Nêu đặc điểm của thuyết tiến hóa tổng hợp 
- Phân biệt được khái niệm tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn. 
- Trình bày được vai trò của đột biến đối với tiến hóa nhỏ là cung cấp nguyên liệu sơ cấp. 
- Nêu được đột biến gen là nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa. 
- Trình bày được vai trò của giao phối (giao phối có lựa chọn, giao phối gần và tự phối) đối với tiến hóa nhỏ: cung cấp nguyên liệu thứ cấp, làm thay đổi thành phẩn kiểu gen của quần thể. 
- Nêu được vai trò của di - nhập gen đối với tiến hóa nhỏ. 
- Trình bày được sự tác động của chọn lọc tự nhiên. Vai trò của quá trình chọn lọc tự nhiên. 
- Nêu được vai trò của biến động di truyền (các nhân tố ngẫu nhiên) đối với tiến hóa nhỏ. 


	10
	Chủ đề: Loài và quá trình hình thành loài (Bài 28, 29, 30)
Tiết 1. Loài
Tiết 2. Quá trình hình loài – khác khu vực địa lý.
Tiết 3. Quá trình hình loài – cùng khu vực địa lý và tiến hóa lớn.- Tiến hóa lớn
	03
	- Nêu được thực chất của quá trình hình thành loài.
- Nêu được khái niệm và vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài.
- Nêu ra được các phương thức hình thành loài mới, phương thức thường xảy ra đối với từng nhóm loài.
- Trình bày được  đặc điểm của các phương thức hình thành loài mới.
- Giải thích được sự cách ly địa lý dẫn đến phân hóa vốn gen giữa các quần thể như thế nào.
- Giải thích được tại sao quần đảo lại là nơi lý tưởng cho quá trình hình thành loài.
- Giải thích được sự cách li về tập tính và cách li sinh thái dẫn đến hình thành loài mới như thế nào.
- Giải thích được quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá.
- Biết vận dụng vai trò của các nhân tố tiến hóa cơ bản (đột biến, giao phối không ngẫu nhiên, CLTN, các yếu tố ngẫu nhiên, di-nhập gen) để giải thích quá trình hình thành loài mới.
- Có ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài cây hoang dại cũng như các giống cây trồng nguyên thuỷ.


	
	Bài 32: Nguồn gốc sự sống
	






03
	- Trình bày được sự phát sinh sự sống trên Trái đất; quan niệm hiện đại về các giai đoạn chính: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học.


	
	Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
	
	- Nêu được khái niệm hóa thạch và vai trò của hóa thạch trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới.
- Phân tích được mối quan hệ giữa điều kiện địa chất, khí hậu và các sinh vật điển hình qua các đại địa chất  : đại tiền Cambri, đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh. 
- Biết được một số hoá thạch điển hình trung gian giữa các ngành, các lớp chính trong giới Thực vật và Động vật.
-  Giáo dục ý thức chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ rừng, xây dựng nền nông nghiệp bền vững.


	
	Bài 34: Sự phát sinh loài người
	
	- Giải thích được nguồn gốc động vật của loài người dựa trên các bằng chứng giải phẫu so sánh, phôi sinh học so sánh, đặc biệt là sự giống nhau giữa người và vượn người.
- Trình bày được các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người, trong đó phản ảnh được điểm đặc trưng của mỗi giai đoạn: các dạng vượn người hóa thạch, người tối cổ, người hiện đại.
- Sưu tầm tư liệu về sự phát sinh loài người.
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	Phần SINH THÁI HỌC
Chương I – Cá thể và quần thể sinh vật
Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
	01
	- Nắm được khái niệm về môi trường sống của sinh vật, các loại môi trường sống.
- Trình bày được các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể sinh vật.
- Trình bày được một số quy luật tác động của các nhân tố sinh thái: quy luật tác động tổng hợp và quy luật giới hạn.
- Nêu được các khái niệm: nơi ở, ổ sinh thái…
- Nêu được một số nhóm sinh vật theo giới hạn sinh thái của các nhân tố vô sinh.
- Liên hệ, vận dụng giải thích một số hiện tượng liên quan.
- Học sinh có ý thức bảo vệ môi trường. Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
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	Chủ đề: quần thể sinh vật – Bài 36, 37, 38, 39.
Tiết 1: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.
Tiết 2: Các đặc trưng cơ bản của quần thể.
Tiết 3: Biến động số lượng cá thể của quần thể.
	03
	- Định nghĩa được khái niệm quần thể (về mặt sinh thái học)
- Nêu được các mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong quần thể : quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh. 
- Nêu được ý nghĩa sinh thái của các quan hệ đó.
+ Nêu được các đặc trưng cơ bản về cấu trúc của quần thể sinh vật, lấy được ví dụ minh họa:
- Nêu được khái niệm mật độ cá thể của quần thể sinh vật.
- Biết được các kiểu phân bố cá thể trong quần thể.
- Nêu được khái niệm tỉ lệ giới tính và biết được các nhân tố ảnh hưởng đến tỉ lệ giới tính.
- Biết được các nhóm tuổi chủ yếu trong quần thể.
+ Hiểu được ý nghĩa của việc nghiên cứu các đặc trưng cơ bản của quần thể trong thực tế sản xuất, đời sống.
- Nêu được khái niệm biến động số lượng cá thể, hiểu và trình bày được các hình thức biến động số lượng của quần thể, lấy ví dụ minh họa.
- Phân tích được nguyên nhân gây nên biến động số lượng cá thể trong quần thể.
- Nêu được cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.
- Nêu được trạng thái cân bằng của quần thể.
- Có ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài động vật, ứng dụng vào trong thực tế chăn nuôi và sản xuất, khai thác hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
- Đề xuất được cách sống hòa nhập cộng đồng: tôn trọng, đoàn kết và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.


	
	ÔN TẬP  
. 
	01
	- Củng cố kiến thức  về bằng chứng và cơ chế tiến hóa.
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.
.


	
	Kiểm tra giữa kỳ 2
	01
	
- Kiểm tra kiến thức về Bằng chứng và các cơ chế tiến hóa
- Kiểm tra năng lực của học sinh.
- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
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	Chủ đề 4: Quần xã sinh vật
Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
Bài 41: Diễn thế sinh thái
	02
	- Nêu được định nghĩa và lấy được ví dụ minh họa về quần xã sinh vật.
- Mô tả được các đặc trưng cơ bản của quần xã, lấy ví dụ minh họa cho các đặc trưng đó. 
- Phân biệt được các mối quan hệ sinh thái giữa các loài trong quần xã và lấy được ví dụ minh họa cho các mối quan hệ đó.
- Nâng cao ý thức bảo vệ các loài sinh vật trong tự nhiên.
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	Bài 42: Hệ sinh thái
	01
	- Trình bày đươc khái niệm hệ sinh thái.
 - Lấy được một số ví dụ về các hệ sinh thái chính của Trái Đất.
 - Phân tích được thành phần cấu trúc của một số hệ sinh thái.
 - Nêu được điểm giống và khác nhau giữa hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.
 -Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường thiên nhiên.


	
	Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
	01
	- Nêu được khái niệm về chuỗi, lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng, lấy ví dụ minh họa. 
- Nêu nguyên tắc thiết lập các bậc dinh dưỡng, lấy ví dụ minh họa. 
- Nêu được khái niệm tháp sinh thái, phân biệt được 3 loại tháp sinh thái. 


	
	Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
	

02
	- Nêu được khái niệm chu trình sinh địa hóa.
- Trình bày được các chu trình sinh địa hóa: Nước, Cacbon, Nitơ.
- Nêu được khái niệm sinh quyển, kể tên được một số khu sinh học (biom) trên trái đất. 


	
	Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái vầ hiệu suất sinh thái 
	
	- Trình bày được quá trình chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái (dòng năng lượng).
- Nêu được khái niệm hiệu suất sinh thái.
- Giải thích được sự tiêu hao năng lượng ở mỗi bậc dinh dưỡng.
- Có ý thức bảo tồn sự đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.


	
	Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học
	01
	- Củng cố kiến thức  về tiến hóa và sinh thái học
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.
- Có ý thức bảo tồn sự đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.


	
	Bài 48: Ôn tập chương trình sinh học cấp THPT
	01
	- Ôn tập kiến thức sinh học trong sinh học phổ thông
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.
- Có ý thức bảo tồn sự đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.


	
	Ôn tập học kì 2
	01
	

	
	Kiểm tra học kì II
	01
	


2.2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
2.3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 8
	- Nắm được kiến thức chương cơ chế di truyên và biến dị.
- Nắm được kiến thức chương tính quy luật của hiện tượng di truyền.
- Vận dụng lí thuyết giải được các bài tập.
- Thái độ: trung thực trong kiểm tra
	Viết 

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Nắm được kiến thức di truyền học
- Vận dụng lí thuyết giải được các bài tập.
- Thái độ: trung thực trong kiểm tra
	Viết

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	- Nắm được kiến thức phần tiến hóa
- Vận dụng lí thuyết giải thích được các hiện tượng liên quan.
- Thái độ: trung thực trong kiểm tra
	Viết

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuân 35
	- Nắm được kiến thức phần tiến hóa và sinh thái học.
- Vận dụng lí thuyết giải được các bài tập và giải thích các hiện tượng.
- Thái độ: trung thực trong kiểm tra
	Viết


 (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.
3. Các nội dung khác (nếu có):
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................


II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Năm học 20.....   - 20.....)
1. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
….
(1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.
(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.
(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động.
(4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa...).
(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.
(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.
(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…



	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



